
Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM HÌNH 
THỨC BẮT BUỘC NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG KIOSK DỊCH VỤ CÔNG TẠI TRUNG TÂM 

PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT Tên TTHC Mã TTHC Lĩnh vực

I TTHC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP (08 TTHC)

1 Cấp bản sao Trích lục Hộ tịch 2.000635 Hộ tịch

2 Đăng ký khai tử 1.000656 Hộ tịch

3 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873 Hộ tịch

4 Đăng ký kết hôn 1.000894 Hộ tịch

5 Đăng ký khai sinh 1.001193 Hộ tịch

6 Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 
trẻ em dưới 6 tuổi 2.002621 Hộ tịch

7

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

2.000815 Chứng thực

8 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 2.000884 Chứng thực



2

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

II TTHC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH (05 TTHC)

9 Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1.001612
Thành lập và hoạt 
động của hộ kinh 

doanh

10 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2.000720
Thành lập và hoạt 
động của hộ kinh 

doanh

11 Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông 
báo của hộ kinh doanh 1.001570

Thành lập và hoạt 
động của hộ kinh 

doanh

12 Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1.001266
Thành lập và hoạt 
động của hộ kinh 

doanh

13 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2.000575
Thành lập và hoạt 
động của hộ kinh 

doanh
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